KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/ 2018 LỨA TUỔI MGL A2 (5 -6 TUÔI)
	Hoạt động
	Thời gian
	Mục tiêu

	
	Tuần I 

(1/10-5/10/2018)

GV:Ng.Thị Tâm
	Tuần II

(8-12/10/2018)

GV: Bùi T. Thơm
	Tuần III

(15-19/10/2018)

GV: Ng. Thị Tâm
	Tuần IV

(22-26/10/2018)
GV: Bùi T. Thơm
	Tuần V

(29-2/11/2018)

GV:Ng.Thị Tâm
	

	Trò truyện -

đón trẻ
	- Cô đón trẻ: quan tâm đên sức khoẻ của trẻ; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. Điểm danh những bạn chưa đến lớp. (MT92)
- Trò chuyện, xem tranh ảnh, bằng hình về: trung thu, bạn trai, bạn gái, cơ thể bé, các giác quan của bé; về gia đình của bé, những người thân…; về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; một số nhu cầu của con người: nhu cầu ăn, mặc, ở, đi lại, vui chơi giải trí…trong đó có nhu cầu của trẻ: học, chơi.
- Cô khuyến khích trẻ cùng sưu tầm tranh ảnh, băng hình của trẻ từ bé đến lớn; về ông, bà, bố mẹ, những người thân…; các tranh ảnh, đồ chơi, nguyên vật liệu để gấp ví, gấp máy ảnh, quạt, quần, áo, đồ dùng gia đình.

- Nghe các bài hát về bản thân bé và gia đình.
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	Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Dụng cụ tập: Gậy thể dục.

+ Hô hấp: Gà gáy, Thổi nơ.

+ Tay: Đưa trước, lên cao, Cuộn len

+ Bụng: Quay người sang 2 bên,  Ngửa người ra sau, tay chống hông    

+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục

+ Bật: Chân sáo, Chụm tách
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	LQVH:

Thơ: Tay ngoan
	ÂM NHẠC:

- Dạy hát: Cả  nhà  đều yêu 

- NH: Gia đình nhỏ hạnh phúc to.

- TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	LQVH:

Thơ: Lời chào
	ÂM NHẠC:

-TH biểu diễn: Niềm vui gia đình, Múa cho mẹ xem, Cả nhà đều yêu, cả nhà thương nhau.

- Nghe hát: Ru em (Dân ca Xê Đăng)

-TC: Nào mình cùng hát
(MT106)
	LQVH:

Thơ: Giữa vòng gió thơm.
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	Thứ 3
	LQVT

Xác dịnh trên, dưới, trước, sau của đối tượng khác có sự định hướng.

	LQVT:

Dạy trẻ NB số lượng 7, SL và só thứ tụ trong phạm vi 7
	LQVT

Tách 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau.
	LQVT:

Ôn nhận biết phân biệt hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật
	LQVT

Đếm và phân nhóm các con vật theo dấu hiệu cho trước.


	

	
	Thứ 4
	KHÁM PHÁ:

Tôi là con gái – Bạn là con trai.

(MT33)

	KHÁM PHÁ:

Bé lớn lên như thế nào?
	KHÁM PHÁ:

Tìm hiểu về ngày 20/10
	KHÁM PHÁ:

Tìm hiểu gia đình bé.
(MT34)
	KHÁM PHÁ:

Tìm hiểu về ngôi nhà của bé..
(MT35)
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	Thứ 5
	LQCC:

Làm quen a,ă,â.
	THỂ DỤC:
Dò dích dắc bằng bàn tay bàn chân qua 5 hộp cách nhau 60cm.

	LQCC:

Tập tô chữ cái a,ă,â.
	THỂ DỤC:
Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục.
	LQCC:

Làm quen e, ê.
	   

	
	Thứ 6
	TẠO HÌNH:
In đồ hình từ bàn tay.
	TẠO HÌNH:
Cắt dán đồ dùng, đồ chơi bé thích.
	TẠO HÌNH:

Vẽ người thân trong gia đình (MT116)
	TẠO HÌNH:

Cắt dán đồ dùng trong gia đình.
	TẠO HÌNH:

Vẽ khu nhà của bé.
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	Hoạt động ngoài trời
	
	* HĐ có mục đích: 

- TC về sở thích của bản thân. (MT79)
- Q/s: Vườn hoa của lớp

- TC bản thân trẻ, về các bộ phận trên cơ thể trẻ.

-Trò chuyện về sở thích vui chơi, giải trí của bản thân.

- QS bộ sưu tập tranh ảnh về sinh hoạt gia đình.

* Trò chơi:

- TCVĐ: Luồn luồn giải dế.

- TC: Chuyến tàu du lịch.

-TCVĐ: Lộn cầu vồng.

- TCVĐ: Ghép tranh.

- TC: Ếch nhảy vào ao.
	* HĐ có mục đích: 

- TC: Bé thích ăn gì?

- HĐTT:Tổ chức các hoạt động, trò chơi dạy trẻ giá trị sống tôn trọng

-  Quan sát vườn cây của lớp. 

· Q/s: Trang phục bé trai, bé gái.

- HĐTT:Giao lưu với lớp A1: Chơi kéo co, bánh xe kì diệu, nhảy bao bố.

* Trò chơi:

- TCVĐ:  Lộn cầu vồng.

- TCVĐ: Luồn luồn giải dế.

· TCVĐ: Thi đi nhanh.
	* HĐ có mục đích: 

- HĐTT: Dạy trẻ giá trị sống hợp tác. 

- TC về những người bà, người mẹ.

- QS một số kiểu nhà.

- QS : Đồ dùng để uống.

- TC về đồ dùng để giải trí trong gia đình.

* Trò chơi:

- TCVĐ: kéo co
- TCVĐ: Có bao nhiêu đồ vật?

- Chơi: Chở táo về nhà.

- TCVĐ: ảo thuật


	* HĐ có mục đích: 

- QS: Đồ dùng để ăn.

· TC : Những thành viên trong gia đình bé. (MT77)

- Q/s: Tranh gia đình lớn, gia đình nhỏ. (MT60)
- ĐT: Sở thích của người thân
- QS: Đồ dùng trong nhà bằng gỗ.

* Trò chơi:

- TCVĐ: Chọn đồ dùng để ăn, để uống.

· TCVĐ: Thi xem ai nhanh.

- TCVĐ: Xé báo theo nhạc.

- TCVĐ: Thi xem ai nhanh.

- Chơi:Kéo cưa lừa xẻ.
	* HĐ có mục đích: 

- Q/s: Bộ sưu tập tranh ảnh về sinh hoạt gia đình.

- TC về các phòng trong ngôi nhà bé ở. (MT80)
- Q/s: Tranh “Cây gia đình”

- TC về phòng khách.
- QS: Đồ dùng trong nhà bằng thủy tinh/

* Trò chơi:

· TCVĐ: Ếch nhảy vào ao.

- TCVĐ: Bắt trước, tạo dáng.
- Chơi: cắp cua bỏ giỏ.

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- TCVĐ: Kéo co
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	Chơi theo ý thích:  Chơi câu cá,chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm:Đồ chữ a, ă, â (T1), Xây dựng khu nhà của bé (T2), Làm thiệp tặng bà, tặng mẹ (T3), Xây dựng khu vui chơi giải trí (T4) 

* Góc phân vai:
- Gia đình: Gia đình chuẩn bị cho bé đi chơi Trung thu; dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc em bé, gia đình đi xem ca nhạc; Tổ chức ngày 20/10 cho bà, mẹ, chị, sinh  nhật cho bé; dọn dẹp nhà cửa…

- Bán hàng: Bán đồ dùng, đồ chơi cho bé và mọi người trong gia đình.

* Góc học tập: Tập viết chữ số, sao chép chữ tên mình và các bạn trong lớp; chơi với bộ học liệu Con học giỏi, bảng chun, làm lô tô đồ dùng trong gia đình có số lượng 6, chơi với bộ cốc số thần kì, tìm các chữ a, ă, â trong bài thơ, câu chuyện, đồ chữ, tạo chữ cái từ dây, từ que, nối chấm …kể lại truyện: “Ai đáng khen nhiều hơn” theo tranh . “Đọc ” sách truyện.

* Góc nghệ thuật:  Làm  đèn  lồng trung thu : Chuẩn bị: Giấy bìa màu, giấy bọc quà, hồ, nhũ, dây nhũ …vẽ bạn trai, bạn gái, làm thiệp tặng bà, tặng mẹ nhân ngày 20/10

* Góc thiên nhiên:  lau lá cây, làm con vật từ rơm, lá chuối; làm thí nghiệm vật nào tan (không tan) trong nước. Vật nào chìm (nổi) trong nước…; chơi pha màu, in bàn tay, bàn chân; chăm sóc cây và theo dõi sự phát triển của cây.     

 * Góc vận động: nhảy bật ô, chơi ô ăn quan.

(MT30,59,87)
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	,Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	 Thực hành: Mời cô mời bạn khi ăn cơm, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn.
	

	Hoạt động chiều
	
	-Dạy hát: Lời chào của em

- Làm BLQVT: Trang 16
- Rèn trẻ che miệng khi ho, khi hắt hơi, có ý thức giữ gìn vệ sinh.
-  Đi trên ghế thể dục. TC: Nhảy tiếp sức.
	- Nghe truyện: Ai đáng khen nhiều hơn.
- Rèn  kỹ năng cài , cởi cúc.

- Trò chơi với chữ cái a,ă,â.
- Nhận biết nguy cơ không an toàn khi ăn uống va cách phòng tránh.(MT20)
	- Dạy hát : Bố là tất cả
- Làm BLQVT: Trang 4

- Làm thiệp tặng bà, tặng mẹ.

- Bật qua vật cản cao 15-20 cm. TC: Ném bóng vào rổ.
	- Dạy thơ: Gà mẹ đếm..
- Trò chơi với các hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Ôn chữ o, ô, ơ, a, ă, â.
- Rèn kỹ năng cắt đường viền của hình vẽ.
	- Nhận biết một số dồ dùng trong gia đình có thể gây nguy hiểm.(MT18)
-  Dạy trẻ phân loại một số đồ dùng theo công dụng và chất liệu.
- Dạy vận động : Bố là tất cả
- Trèo lên xuống thang. TCVĐ: Đua ngựa
	18
20

	
	
	Thứ 6 hàng tuần: biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	

	Chủ đề/ Sự kiện
	Tôi là ai?
	Bé lớn lên như thế nào?
	Mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
	Gia đình thân yêu của bé
	Bé hãy kể về ngôi nhà của mình.
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	1.Mục tiêu, nội dung:………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Chuẩn bị: …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3. Tổ chức các hoạt động……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Kỹ năng trẻ: ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Đánh giá trẻ:……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	Đánh giá của BGH
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	


